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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 228/BG-VTTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu xây dựng dự toán: Cung cấp thiết bị phục vụ đề 

tài nghiên cứu khoa học mã số DS2023-28-02, chi tiết như sau: 

Stt 
Tên hàng 

hóa 

Tính năng chính/ Đặc tính, 

thông số kỹ thuật 
Mã code 

Xuất xứ/ 

Hãng sản 

xuất 

Số 

Lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 Máy ảnh 

màu IDS 

Imaging 

U3-3080CP 

2/3 Color 

USB3 Cam 

 

- Loại: Camera màu 

- Kết nối đầu ra video: USB 3.0 

- Bộ nhớ: 128MB 

- Điểm ảnh (HxV): 2,448 x 2,048 

- Kết nối: USB 3.0, Micro-B 

- Công suất tiêu thụ (W): 1.6-3.7 

- Nhiệt độ làm việc: -20 – 60 độ C 

- Nguồn cung cấp: Từ đầu cấm 

USB 

- Kích thước: 29x29x29mm 

- Khối lượng: 47g 

Code: 16516 IDS 

Imaging - 

Mỹ 

1 Cái 

2 Ống kính 

SUPER 

LWD 

MPLAN 

ACH 20x 

 

- Tiêu cự (mm): 9.00 

- Đường kính tối đa (mm): 26 

- Tiêu cự ống kính tương ứng: 

180mm 

- Khoản cách làm việc: 25mm 

- Dải bước sóng: 400-700nm 

- Độ dài tiêu điểm: 45mm 

- Góc nhìn: 1.3mm 

- Độ phóng đại: 20X 

- Độ sâu trường ảnh: 4.40µm 

- Khối lượng: 56g 

Code: 86824 Olympus 

- Mỹ 

1 Cái 

3 Chíp vi xử 

lí CPU 

Intel Core 

Ultra 9 

285K (24 

nhân 24 

luồng, 

Turbo 

boost to 5.7 

GHz - 

-Số nhân: 8 Performance-cores 

 16 Efficient-cores 

-Số luồng: 24 

-Bộ nhớ đệm:  Intel® Smart Cache, 

40 MB L2 Cache 

-Card đồ họa: Intel® Graphics với 

tần số cơ sở 300 MHz, tần số động 

tối đa 2 GHz, hỗ trợ đầu ra DP 2.1, 

HDMI 2.1 

-Hỗ trợ Ram tối đa: Tối đa 192 GB 

Code: Core 

Ultra 9 

285K 

Intel - 

Việt Nam 

1 Cái 
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36MB - 

1851) 

4 Mainboard 

MSI MAG 

MAG Z890 

TOMAHA

WK | 

DDR5 - 

Wifi 7 

-Chipset: Intel Z890 

- CPU: Hỗ trợ Intel Core 

-Khe cắm mở rộng: 3xPCI-Ex16 slot 

-Ổ cứng hỗ trợ: 4 khe M.2 (hỗ trợ 

PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4) và 4 cổng 

SATA 6Gb/s. Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 

10 cho ổ cứng SATA và M.2 NVMe. 

-Cổng kết nối (Internal): 1xPower 

Connector (ATX_PWR) 

2xPower Connector (CPU_PWR) 

-Lan/Wireless: Intel Wi-Fi 6E 

Supports Bluetooth 5.3 

MAG Z890 

TOMAHA

WK WIFI 

 

MSI - 

China 

1 Cái 

5 Tản nhiệt 

nước MSI 

MAG 

CORELIQ

UID I360 

-Kiểu tản nhiệt: Tản nhiệt nước 

-Tốc độ quạt: 500-1800RPM 

-Độ ồn: 25dB(A) 

-Chất liệu: nhôm 

-Hỗ trợ socket: ntel LGA 1150, 

Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, 

Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, 

Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, 

AMD AM5, AMD AM4 

MAG 

CORELIQU

ID I360 

 

MSI - 

China 

1 Cái 

6 Bộ nhớ 

trong RAM 

Corsair 

DDR5, 

5600MHz 

64GB 

(2x32GB) 
DDR5 

5600MHz 

-Dung lượng: 2x32GB 

-Thế hệ: DDR5 

-Bus: 5600MHz 

-Là lựa chọn lý tưởng để xây dựng 

một hệ thống hiệu suất cao 

-Hiệu suất bộ nhớ cực cao với nền 

tảng Intel Core 

-Thiết kế tản nhiệt kết cấu kép cao 

cấp 

CMT64GX5

M2B5600C

40 

CORSAI

R - China 

2 Cái 

7 Ổ cứng 

SSD MSI 

SPATIUM 

M450 PCIe 

4.0 NVMe 

M.2 1TB 

- Dung lượng: 1TB 

- Hiệu suất đọc: 7000MB/s 

- Hiệu suất ghi: 5500MB/s 

- Kích thước: M.2 2280 

- Giao tiếp: PCIe Gen4 x4, NVMe 

1.4 

SPATIUM 

M450 PRO 

NVMe M.2  

MSI - 

China 

1 Cái 

8 Card màn 

hình Asus 

TUF 

Gaming 

GeForce 

RTX™ 

5090 32GB 

GDDR7 

- Engnie đồ họa: NVIDIA® 

GeForce RTX™ 5090 

- Chuẩn Bus: PCI Express Gen 5 

- Bộ nhớ: 32GB GDDR7 

- Độ phân giải: 7680 x 4320 

- Kết nối: DisplayPort x 3, HDMI x 

1 

- Tản nhiệt: 3 quạt 

TUF-

RTX5090-

32G-

GAMING 

MSI - 

China 

 

1 Cái 
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32GB 

GDDR7 

- Sức mạnh đồ họa từ số lượng 

nhân CUDA vượt trội 

- Tăng tốc sáng tạo nội dung với 

sức mạnh AI 

9 Bộ nguồn 

máy tính 

Cooler 

Master V 

Platinum 

1600 V2-

1600W-80 

- Công suất tối đa: 1600W 

- Hiệu suất: 80 Plus Gold 

- Số cổng cắm: 1 x 24-pin Main, 2 

x 8-pin (4+4) EPS, 1 x 16-pin PCIE 

5.0, 4 x 8-pin (6+2) PCIE, 12 x 

SATA, 1 x FDD (4-pin) 

- Nguồn đầu vào: 100-240VAC 

- Bảo vệ quá áp, bảo vệ thấp áp, 

bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt 

MPZ-G002-

AFAP-BEU 

MSI - 

China 

1 Cái 

10 Vỏ case 

MSI MPG 

GUNGNIR 

320R 

AIRFLOW 

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu nắp hong: Kính 

- Kích thước:  

472.5 x 210 x 498 mm 

- Hỗ trợ mainboard: Extended-

ATX, ATX, Micro-ATX, ITX 

- Cổng kết nối: 2 x USB 3.2 , 1 x 

USB Type C 

- Số slot PCI: 7 

306-

7G23R21-

809 

MSI- 

China 

1 Cái 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Yêu cầu: Các Công ty chào giá đầy đủ thông tin theo đúng yêu cầu của Trường. 

  - Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, 

TP.HCM. 

Nội dung báo giá gửi về: 

    + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

    + Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

    + Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

    + Ngoài thư Báo giá ghi rõ: Báo giá theo Thư chào giá số 228/BG-VTTB 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 23/9/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Trần Thị Thanh Lịch 
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